
                                                                                             DANH SÁCH SINH VIÊN LIÊN THÔNG TỐT NGHIỆP NĂM 2013-2014

GIỚI TÍNH QUỐC TỊCH NƠI SINH NĂM TN XẾP LOẠI TN SỐ HIỆU BTN
1 VI THỊ ÁI 10/5/1990 NỮ VNAM LẠNG SƠN 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010441 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 436
2 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 27/03/1989 NỮ VNAM HÀ NAM 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010442 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 437
3 NGUYỄN VĂN CÔNG 15/7/1989 NAM VNAM BẮC NINH 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010443 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 438
4 NGUYỄN VĂN ĐIỀN 28/03/1990 NAM VNAM NAM ĐỊNH 2012-2014 03/2014 KHMT TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0010444 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 439
5 NGUYỄN THỊ ĐÔNG 02/10/1987 NỮ VNAM BẮC GIANG 2012-2014 03/2014 KHMT TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0010445 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 440
6 HOÀNG THỊ THU HẰNG 7/9/1990 NỮ VNAM TUYÊN QUANG 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010446 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 441
7 NGUYỄN HỒNG HẠNH 10/12/1988 NỮ VNAM VĨNH PHÚ 2012-2014 03/2014 KHMT TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0010447 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 442
8 PHÙNG THỊ HỒNG 20/8/1989 NỮ VNAM HÀ NỘI 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010448 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 443
9 VI THỊ HỒNG 01/08/1990 NỮ VNAM BẮC GIANG 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010449 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 444

10 TRỊNH THỊ HUẾ 20/12/1990 NỮ VNAM NAM ĐỊNH 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010450 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 445
11 NGUYỄN VĂN HƯNG 30/9/1990 NAM VNAM THÁI NGUYÊN 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010451 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 446
12 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 14/11/1990 NỮ VNAM HÀ NAM 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010452 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 447
13 ĐỖ THỊ THU HƯƠNG 05/06/1989 NỮ VNAM VĨNH PHÚC 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010453 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 448
14 PHẠM THỊ THANH HƯỜNG 12/9/1985 NỮ VNAM THÁI BÌNH 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010454 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 449
15 ĐINH THỊ HUYỀN 7/10/1990 NỮ VNAM HÒA BÌNH 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010455 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 450
16 NGÔ THỊ THU HUYỀN 12/01/1990 NỮ VNAM NGHỆ AN 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010456 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 451
17 NGUYỄN MINH KHÔI 10/10/1987 NAM VNAM BẮC GIANG 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010457 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 452
18 LƯƠNG THỊ LIÊN 02/10/1990 NỮ VNAM NINH BÌNH 2012-2014 03/2014 KHMT TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0010458 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 453
19 LẠI THỊ LIÊN 18/01/1989 NỮ VNAM BẮC GIANG 2012-2014 03/2014 KHMT TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0010459 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 454
20 ĐINH THỊ THÙY LINH 04/8/1989 NỮ VNAM HÀ NAM 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010460 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 455
21 BÀNH THỊ LY 24/03/1989 NỮ VNAM CAO BẰNG 2012-2014 03/2014 KHMT TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0010461 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 456
22 LÊ THỊ MAI 17/3/1990 NỮ VNAM BẮC GIANG 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010462 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 457
23 PHÍ THỊ MỪNG 14/1/1990 NỮ VNAM THÁI BÌNH 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010463 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 458
24 PHAN THỊ NA 4/05/1989 NỮ VNAM NAM ĐỊNH 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010464 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 459
25 BÀN THỊ BÉ NGOAN 02/01/1990 NỮ VNAM LẠNG SƠN 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010465 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 460
26 ĐINH THỊ HỒNG NHUNG 03/08/1990 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010466 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 461
27 MÃ PHƯƠNG QUẾ 10/11/1990 NỮ VNAM CAO BẰNG 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010467 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 462
28 NGUYỄN VĂN SỸ 10/10/1990 NAM VNAM VĨNH PHÚC 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010468 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 463
29 NGUYỄN THỊ TÁM 16/8/1990 NỮ VNAM BẮC GIANG 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010469 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 464
30 NGUYỄN THỊ TÂM 21/5/1988 NỮ VNAM BẮC GIANG 2012-2014 03/2014 KHMT TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0010470 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 465
31 PHẠM THỊ THẮM 09/10/1990 NỮ VNAM HÀ NỘI 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010471 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 466
32 HOÀNG THỊ THẢO 10/6/1990 NỮ VNAM CAO BẰNG 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010472 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 467
33 NGUYỄN THỊ THU 31/8/1990 NỮ VNAM BẮC NINH 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010473 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 468
34 NGUYỄN THỊ THU 22/8/1990 NỮ VNAM HẢI PHÒNG 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010474 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 469
35 NGUYỄN THỊ THANH THÙY 23/11/988 NỮ VNAM HÀ NỘI 2012-2014 03/2014 KHMT TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0010475 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 470
36 GIÁP HỒNG THỦY 29/3/1990 NỮ VNAM BẮC GIANG 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010476 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 471
37 TRẦN THỊ TRANG 26/10/1989 NAM VNAM NGHỆ AN 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010477 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 472
38 NGUYỄN THỊ THU TRANG 18/6/1989 NỮ VNAM HÀ TĨNH 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010478 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 473
39 BÙI VĂN TRƯỚC 19/11/1990 NAM VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHMT TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0010479 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 474
40 TRẦN VĂN TUẤN 15/04/1990 NAM VNAM HÀ NỘI 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010480 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 475
41 LÊ THỊ HẢI YẾN 13/11/1990 NỮ VNAM THANH HÓA 2012-2014 03/2014 KHMT KHÁ CHÍNH QUY 0010481 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 476
42 BÙI THỊ HỒNG AN 11/11/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0010482 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 477
43 PHẠM THỊ NGỌC ANH 03/03/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0010483 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 478
44 VŨ NGỌC ANH 5/4/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0010484 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 479
45 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 20/1/1986 NAM VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0010485 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 480
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46 BÙI THỊ CA 24/11/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0010486 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 481
47 PHẠM VĂN CAO 12/10/1981 NAM VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0010487 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 482
48 NGUYỄN THỊ CHIÊM 27/7/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0010488 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 483
49 PHẠM THỊ CHINH 09/05/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0010489 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 484
50 NGUYỄN THỊ CHỌN 07/09/1982 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0010490 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 485
51 ĐOÀN MẠNH CƯỜNG 11/08/1987 NAM VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0010491 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 486
52 TRẦN VĂN DIN 26/8/1988 NAM VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0010492 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 487
53 VŨ THỊ QUỐC DOANH 08/06/1986 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0010493 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 488
54 NGUYỄN THỊ DUNG 05/03/1985 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0010494 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 489
55 PHAN THỊ THÚY DUNG 18/10/1985 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0010495 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 490
56 PHẠM CHÍ DŨNG 25/02/1981 NAM VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0010496 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 491
57 LÊ THÙY DƯƠNG 18/11/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0010497 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 492
58 BÙI THỊ HỒNG DUYÊN 15/06/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0010498 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 493
59 PHẠM THỊ GẤM 10/11/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0019499 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 494
60 PHẠM THỊ GIANG 15/7/1986 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0010500 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 495
61 PHẠM THỊ GIANG 07/12/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011501 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 496
62 NGUYỄN THỊ HÀ 28/9/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011502 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 497
63 ĐỖ THỊ HÀ 01/11/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011503 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 498
64 ĐÀO THỊ HÀI 08/10/1984 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011504 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 499
65 ĐÀO THỊ HẢI 12/12/1990 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011505 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 500
66 VŨ THỊ THANH HẢI 17/9/1984 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011506 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 501
67 BÙI THỊ HẰNG 25/2/1984 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011507 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 502
68 TRƯƠNG THỊ THƠM HẰNG 31/10/1986 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011508 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 503
69 HÀ THỊ HẠNH 7/4/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011509 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 504
70 LÊ THỊ HẠNH 16/6/1986 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011510 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 505
71 NGUYỄN THỊ HẠNH 09/8/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011511 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 506
72 NGUYỄN THỊ HẬU 01/4/1985 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011512 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 507
73 PHẠM THỊ HIẾN 20/9/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011513 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 508
74 TRẦN THỊ HIỀN 12/11/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011514 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 509
75 LÃ THỊ THU HIỀN 01/09/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011515 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 510
76 NGUYỄN THỊ HIỀN 10/8/1986 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011516 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 511
77 VŨ THỊ HOA 21/10/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011517 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 512
78 QUÁCH THỊ HÒA 24/01/1990 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011518 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 513
79 NGUYỄN THỊ HÒA 7/5/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011519 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 514
80 ĐÀO VĂN HÒA 10/05/1988 NAM VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011520 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 515
81 NGUYỄN THỊ HÒA 26/7/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011521 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 516
82 NGUYỄN THỊ HOÀI 27/01/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011522 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 517
83 VŨ THỊ HOÀN 22/9/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011523 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 518
84 NGUYỄN THỊ HOÀN 06/9/1988 NỮ HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011524 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 519
85 LÊ THỊ HỒNG 12/3/1984 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011525 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 520
86 LÊ THỊ HUẾ 07/9/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011526 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 521
87 PHẠM THỊ HUẾ 14/7/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011527 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 522
88 LÊ THỊ HUỆ 10/16/1986 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011528 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 523
89 NGUYỄN VIỆT HÙNG 09/09/1987 NAM VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0011529 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 524
90 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 13/10/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011530 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 525
91 LÊ THỊ HƯƠNG 06/08/1990 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011531 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 526
92 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 25/8/1985 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011532 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 527
93 TRẦN THỊ HƯƠNG 10/2/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011533 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 528
94 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 08/08/1981 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011534 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 529
95 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 03/05/1985 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011535 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 530



96 HÀ THỊ HƯƠNG 05/11/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0011536 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 531
97 VŨ THỊ HƯỜNG 23/7/1986 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011537 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 532
98 ĐẶNG THỊ HƯỜNG 13/05/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011538 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 533
99 ĐẶNG VĂN HUY 05/11/1987 NAM VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011539 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 534

100 PHẠM THỊ THANH HUYỀN 04/101/988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011540 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 535
101 PHẠM THỊ HUYỀN 25/6/1988 NAM VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011541 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 536
102 PHẠM THỊ KHUYÊN 05/8/1984 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011542 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 537
103 NGUYỄN THỊ LÀ 02/01/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011543 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 538
104 NGUYỄN THỊ LÂM 08/07/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011544 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 539
105 LÊ THỊ LAN 23/7/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011545 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 540
106 NGUYỄN THỊ LAN 20/10/1987 NỮ  VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011546 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 541
107 ĐỖ THỊ LAN 20/3/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011547 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 542
108 ĐỖ THỊ LIÊN 14/4/1990 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011548 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 543
109 TRẦN THỊ LIÊN 28/8/1983 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011549 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 544
110 NGUYỄN THỊ LIÊN 20/5/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011550 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 545
111 BÙI THỊ LIỀN 13/8/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011551 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 546
112 LÊ THỊ LINH 02/12/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011552 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 547
113 PHẠM THỊ LOAN 13/12/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011553 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 548
114 NGUYỄN THỊ LOAN 10/11/1986 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011554 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 549
115 NGUYỄN THỊ LOAN 09/11/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011555 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 550
116 LƯU THỊ LOAN 21/12/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011556 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 551
117 NGUYỄN THỊ LƯƠNG 19/11/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011557 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 552
118 NGUYỄN THỊ MẬN 12/6/1986 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011558 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 553
119 VŨ THỊ MIỀN 23/6/1982 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011559 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 554
120 VŨ THỊ MY 01/01/1982 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011560 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 555
121 ĐINH THỊ THANH NGA 15/12/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011561 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 556
122 LÊ THỊ NGA 09/01/1985 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011562 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 557
123 NGUYỄN THỊ NGA 02/11/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011563 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 558
124 PHẠM THỊ NGA 02/09/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011564 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 559
125 TRẦN THỊ NGÀ 12/03/1986 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011565 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 560
126 PHẠM THỊ NGÂN 23/11/1981 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011566 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 561
127 NGUYỄN THỊ NGÁT 01/07/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011567 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 562
128 NGUYỄN THỊ NGỌC 18/04/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011568 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 563
129 NGÔ THỊ MINH NGUYỆT 04/09/1986 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011569 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 564
130 TRẦN THỊ MINH NGUYỆT 20/09/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011570 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 565
131 BÙI THỊ NHÀN 25/03/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011571 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 566
132 VŨ THỊ NHÃN 06/04/1985 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011572 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 567
133 NGUYỄN THỊ KIM  NHUNG 12/05/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011573 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 568
134 TRẦN THỊ NHUNG 30/09/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011574 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 569
135 PHẠM THỊ THU OANH 19/5/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011575 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 570
136 TĂNG THỊ KIM OANH 20/04/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011576 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 571
137 LÊ THỊ PHƯƠNG 27/7/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011577 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 572
138 NGUYỄN THU PHƯƠNG 17/4/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011578 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 573
139 TẠ THỊ HỒNG PHƯƠNG 11/9/1982 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011579 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 574
140 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 14/8/1986 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0011580 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 575
141 VŨ THỊ QUYÊN 02/02/1983 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011581 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 576
142 PHẠM THỊ QUYÊN 29/01/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011582 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 577
143 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG SEN 05/08/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011583 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 578
144 TRẦN THỊ TÂM 08/11/1986 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011584 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 579
145 NGUYỄN THỊ THẮM 07/12/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011585 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 580



146 ĐOÀN THỊ HỒNG THANH 24/05/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011586 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 581
147 ĐỖ THỊ  THANH 01/4/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011587 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 582
148 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH03/05/1985 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011588 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 583
149 ĐÀO THỊ THẢO 21/01/1985 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011589 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 584
150 VŨ THỊ THẢO 29/12/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0011590 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 585
151 LÊ THỊ THIẾT 30/10/1984 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0011591 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 586
152 VŨ XUÂN THÌN 29/12/1987 NAM VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0011592 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 587
153 NGUYỄN THỊ THOA 20/7/1986 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011593 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 588
154 ĐỖ THỊ THOA 24/6/1986 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011594 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 589
155 LÊ THỊ THỎA 04/12/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011595 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 590
156 PHẠM THỊ THOAN 24/11/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011596 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 591
157 TRẦN THỊ THƠM 08/04/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011597 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 592
158 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 06/02/1985 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011598 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 593
159 ĐỖ THỊ THÚY 15/8/1983 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011599 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 594
160 VŨ THỊ THÙY 02/04/1984 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011600 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 595
161 TRỊNH THỊ THÙY 06/10/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011601 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 596
162 PHẠM THỊ MINH THÙY 24/8/1985 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011602 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 597
163 ĐẶNG THỊ THU THỦY 05/12/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011603 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 598
164 NGUYỄN THỊ THỦY 20/12/1984 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011604 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 599
165 TRẦN PHƯƠNG THỦY 23/2/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011605 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 600
166 LÊ THỊ THỦY 9/4/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011606 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 601
167 ĐỖ THỊ THÙY 21/11/1985 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011607 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 602
168 NGUYỄN DUY TIẾN 4/12/1986 NAM VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0011608 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 603
169 DƯƠNG THỊ TIỀN 25/5/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0011609 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 604
170 NGUYỄN THỊ TÌNH 26/9/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011610 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 605
171 NGUYỄN THU TRANG 06/9/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011611 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 606
172 NGUYỄN THỊ TRANG 03/11/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011612 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 607
173 ĐỖ HUYỀN TRANG 08/10/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011613 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 608
174 NGUYỄN VĂN TRANG 01/11/1988 NAM VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011614 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 609
175 BÙI HỮU TUÂN 03/6/1982 NAM VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011615 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 610
176 NGUYỄN THỊ TƯƠI 13/3/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011616 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 611
177 NGUYỄN THỊ TƯƠI 03/08/1986 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0011617 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 612
178 ĐÀM THỊ TUYÊN 06/05/1983 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011618 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 613
179 PHẠM THỊ THANH TUYỀN 15/08/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0011619 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 614
180 NGUYỄN THỊ ÚT 12/01/1983 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0011620 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 615
181 NGUYỄN THỊ VÂN 04/05/1989 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011621 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 616
182 VŨ THỊ VÂN 26/8/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011622 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 617
183 NGUYỄN THỊ VÂN 29/6/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011623 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 618
184 PHẠM THANH TUẤN VŨ 31/10/1988 NAM VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0011624 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 619
185 PHẠM THỊ ANH VUI 05/08/1987 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011625 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 620
186 NGUYỄN THỊ XOAN 20/6/1990 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011626 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 621
187 PHẠM THỊ XUYỀN 03/10/1986 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0011627 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 622
188 ĐÀM THỊ YẾN 25/2/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011628 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 623
189 NGUYỄN THỊ YẾN 24/8/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV KHÁ CHÍNH QUY 0011629 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 624
190 VŨ THỊ YẾN 26/10/1988 NỮ VNAM HẢI DƯƠNG 2012-2014 03/2014 KHTV TRUNG BÌNH CHÍNH QUY 0011630 SỐ:79/QĐ-ĐHKH 625


